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QUYẾT ĐỊNH

Công bố 10 sự kiện nổi bật về kiểm tra văn bản trong 10 năm hoạt động

 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL (2003 - 2013)

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BTP ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Hội đồng bình xét 10 sự kiện nổi bật về kiểm tra văn bản trong 10 năm hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL (2003 - 2013),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 10 sự kiện nổi bật về kiểm tra văn bản trong 10 năm hoạt động (2003 - 2013) của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Cục KTVB) như sau:

1. Tham mưu để Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp tạo lập, hoàn thiện thể chế về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. 

1.1. Căn cứ Hiến pháp, các luật tổ chức bộ máy và đặc biệt là Luật Ban hành văn bản QPPL, 10 năm qua, Cục KTVB đã tham mưu để Chính phủ ban hành 02 Nghị định kế tiếp nhau (Nghị định số 135/2003/NĐ-CP và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL), tạo lập, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, xử lý văn bản của Bộ, ngành và địa phương, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam.  

Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ chế kiểm tra, xử lý văn bản trong cơ quan hành chính nhà nước đã được xác lập, vận hành.

1.2. Một khối lượng rất lớn văn bản QPPL đã được đặt dưới cơ chế kiểm tra của các cơ quan kiểm tra văn bản (Cục KTVB; pháp chế Bộ, ngành; cơ quan tư pháp địa phương).
Trong 10 năm, các cơ quan kiểm tra văn bản cả nước đã tiếp nhận, kiểm tra trên 1,7 triệu văn bản, phát hiện trên 50 nghìn văn bản sai trái và đã xử lý ở các mức độ khác nhau. 

Riêng Cục KTVB đã tiếp nhận, kiểm tra trên 27 nghìn văn bản, phát hiện trên 4,8 nghìn văn bản sai trái và đã xử lý ở các mức độ khác nhau.

Quá trình kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật dần đi vào nền nếp, có hiệu quả và tác động đồng bộ đến toàn bộ cơ chế xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta ở các Bộ, ngành và địa phương. Được dư luận ghi nhận, hoan nghênh.
1.3. Qua công tác kiểm tra, Cục KTVB đã tham mưu việc phản biện, phản ứng kịp thời về một số chính sách quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân như: Quy định về ghi họ và tên cha, họ và tên mẹ trong Chứng minh nhân dân; Xử phạt xe không chính chủ; Quy định về số vòng hoa, không rắc vàng mã, không lắp ô cửa kính trên nắp quan tài.v.v..
Việc tham mưu kịp thời, chính xác của Cục đã giúp Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

2. Phát hiện, kiến nghị xử lý 46 văn bản trái pháp luật của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư.

Năm 2005, Cục KTVB phối hợp cùng với các Bộ, ngành liên quan đã kiểm tra, phát hiện 46 văn bản của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn, giảm tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng.v.v..) trái các quy định của Trung ương, góp phần tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng, tránh hiện tượng vì lợi ích cục bộ địa phương tùy tiện “xé rào” về ưu đãi đầu tư, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ban hành văn bản về ưu đãi đầu tư tại địa phương được dư luận quan tâm, hoan nghênh.
3. Phát hiện, xử lý 91 văn bản trái pháp luật của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về xử phạt vi phạm hành chính. 

Năm 2006, Cục KTVB đã phát hiện, kiến nghị 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự kiểm tra, xử lý 91 văn bản quy định trái pháp luật về thẩm quyền, mức phạt, biện pháp xử phạt đối với cơ quan, tổ chức công dân có hành vi vi phạm hành chính. Đây là sự kiện nổi bật, được dư luận quan tâm. Việc xử lý 91 văn bản của 31 tỉnh, thành phố góp phần bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
4. Tham mưu để Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - lần đầu tiên trong lịch sử - đình chỉ thi hành nhiều văn bản trái pháp luật do địa phương ban hành
4.1. Cục KTVB đã tham mưu để Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 đình chỉ thi hành các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật tại 46 văn bản do Ủy ban nhân dân của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chậm được xử lý. Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu “... nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm đối với cơ quan, cán bộ, công chức trong tham mưu, soạn thảo, thẩm định, trình, thông qua, ký và ban hành văn bản có quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật”. 

4.2. Cục KTVB đã tham mưu để Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1212/QĐ-BTP ngày 08/5/2006, về việc đình chỉ thi hành các quy định trái pháp luật của 15 văn bản về xử phạt vi phạm hành chính do 7 địa phương ban hành chậm được xử lý. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thực hiện quyền “đình chỉ” nội dung trái pháp luật trong văn bản do địa phương ban hành.
5. Phát hiện và kiến nghị xử lý 20 văn bản quy định trái pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Năm 2006, Cục KTVB đã phát hiện và kiến nghị xử lý 02 văn bản của Trung ương và 18 văn bản của 16 địa phương có nội dung sai trái về bán đấu giá tài sản. Việc này góp phần bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản được thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

6. Xử lý các văn bản hành chính cá biệt có chứa QPPL, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

6.1. Cục KTVB đã phát hiện và kiến nghị xử lý hủy bỏ Công văn số 283 ngày 18/5/2007 do một đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành cấm học sinh, sinh viên các trường văn hóa - nghệ thuật biểu diễn, tham gia biểu diễn tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke… giúp "cởi trói" cho hàng vạn học sinh, sinh viên các trường văn hóa - nghệ thuật, tạo điều kiện cho các em được biểu diễn, tham gia biểu diễn để nâng cao năng khiếu, sở trường, cải thiện cuộc sống và cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của xã hội. Việc xử lý Công văn số 283 đã được dư luận đồng tình, hoan nghênh, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cũng như các bậc phụ huynh có con, em học tại các trường văn hóa - nghệ thuật.
6.2. Cục KTVB đã phát hiện và kiến nghị xử lý quy định của một số văn bản hành chính đặt ra QPPL làm thay đổi nghĩa vụ thuế, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. 
7. Kiến nghị xử lý một số văn bản liên quan đến phương tiện giao thông và người điều khiển phương tiên giao thông

7.1. Cục KTVB đã phát hiện và kiến nghị xử lý quy định "...Mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe môtô hoặc xe gắn máy", góp phần bảo đảm quyền sở hữu tài sản không bị hạn chế về số lượng của công dân mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định.

7.2. Kiến nghị xử lý 02 văn bản quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (mà dư luận gọi là văn bản quy định về “ngực lép, chân ngắn”) vi phạm thẩm quyền ban hành văn bản cũng như đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn sức khỏe không phù hợp, làm hạn chế quyền của công dân được sử dụng phương tiện giao thông.
8. Kiến nghị xử lý một số văn bản có quy định hạn chế quyền được hưởng chế độ, chính sách của người cao tuổi; quy định gây khó khăn cho người được hưởng bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn giao thông; quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu
8.1. Kiến nghị sửa đổi quy định của Thông tư có nội dung “Người cao tuổi từ đủ 90 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội, không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống thì được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng tối thiểu bằng 45.000đ/người/tháng”. Trong khi đó Pháp lệnh người cao tuổi và Nghị định số 30/2002/NĐ-CP quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên. Như vậy, theo quy định của Thông tư thì người cao tuổi trong độ tuổi khi đã đủ 89 (bước sang tuổi 90) đến đủ 90 tuổi không được hưởng trợ cấp hàng tháng. Việc xử lý nội dung Thông tư (cho phù hợp với quy định của Pháp lệnh) giúp bảo đảm quyền được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho hàng chục vạn người cao tuổi.

8.2. Xử lý quy định của Thông tư liên tịch “Khi có xác nhận không vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan có thẩm quyền thì người bệnh mang chứng từ đến Bảo hiểm xã hội để thanh toán theo quy định”. Việc buộc người bệnh phải xin xác nhận "không vi phạm pháp luật về giao thông" là trái với quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Việc xử lý của Cục KTVB đã giúp cho những người (đóng bảo hiểm xã hội) bị tại nạn giao thông được hưởng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

8.3. Kiến nghị xử lý nội dung Thông tư của một Bộ quản lý quy định “Tạm ngừng xuất khẩu vào các nước nhập khẩu tương ứng nếu… Cơ sở có quá 3 (ba) lô hàng cùng nhóm sản phẩm tương tự trong 6 (sáu) tháng bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo về CL, ATTP” và quy định hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải “Sản xuất tại quốc gia được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm ATTP hàng hóa theo quy định của Việt Nam”. Việc đặt ra các quy định trên là chưa phù hợp với Luật An toàn thực phẩm và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Việc kiến nghị xử lý các quy định này của Cục KTVB giúp cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp được thuận lợi.

9. Kiến nghị xử lý một số quy định địa phương hạn chế nhập cư vào nội thành trái Luật Cư trú; quy định đưa người sử dụng trái phép chất ma túy vào trại cai nghiện trái với quy định của Luật Phòng, chống ma túy. 
9.1. Quy định “tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp chỗ ở là nhà thuê, mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp hoặc có nhiều  tiền án, tiền sự” (Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố ĐN) đã thu hẹp đối tượng được nhập cư vào nội thành thành phố trái với Luật cư trú. Việc xử lý của Cục KTVB bảo đảm cho Luật Cư trú được thực hiện nghiêm chỉnh, bảo đảm quyền cư trú hợp pháp của công dân theo luật định.

9.2. Quy định việc xử lý đối với “Người nghiện ma túy, người tái nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy” đã đưa cả "người dụng trái phép chất ma túy” (mặc dù chưa được xác định có nghiện ma túy hay không) vào trại cai nghiện là trái với quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 135/2004 của Chính phủ. Việc xử lý của Cục KTVB đã giúp cho việc đưa các đối tượng nghiện ma túy vào trại cai nghiện đúng với quy định của Quốc hội, khắc phục tình trạng oan sai đối với của những người tuy có sử dụng trái phép chất ma túy mà chưa mắc nghiện, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

10. Phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời quy định cấm vận chuyển gia súc, gia cầm vào nội thành, nội thị của 01 địa phương.
Quyết định của UBND thành phố này có quy định: “cấm vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên xe máy, xích lô, xe đạp hoặc các phương tiện thô sơ khác” vào nội thành, nội thị. Quy định này mang tính cấm đoán, ngăn cản việc lưu thông hàng hóa bình thường. Trường hợp cần xử lý một số hành vi sai trái khi vận chuyển gia súc, gia cầm, nhà nước đã có những quy định phù hợp về xử lý vi phạm trong trật tự an toàn giao thông; bảo đảm mỹ quan đô thị; vệ sinh an toàn thực phẩm... mà không cần phải sử dụng biện pháp cực đoan "cấm vận chuyển". Việc xử lý quy định này đã giúp cho người dân tham gia hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến gia súc, gia cầm được dễ dàng, thuận lợi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn và cán bộ, công chức Cục Kiểm tra văn bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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